II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	Lời cám ơn, lời xin lỗi của bé
	1
	Từ ngày 28/10 - 01/11/2024

	GV: Vương Thị Thanh Huyền
	

	Dự án: “Ngôi nhà của bé”
	1
	Từ ngày 04/11 - 08/11/2024  
	GV: Nguyễn Thị Kim Oanh
	

	Đồ dùng trong gia đình
	1
	Từ ngày 11/11 - 15/11/2024
	GV: Vương Thị Thanh Huyền
	


III. CHUẨN BỊ

	
	Lời cám ơn, lời xin lỗi của bé
	Dự án: “Ngôi nhà của bé”
	Đồ dùng trong gia đình

	Giáo viên
	- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong GĐ. Hướng dẫn trẻ giới thiệu về người thân.

- Lên kế hoạch phù hợp với tiếp thu của trẻ, thay đổi hình thức thu hút trẻ.

- Chuẩn bị tranh ảnh cung cấp kiến thức theo chủ đề nhánh “Lời cám ơn, lời xin lỗi của bé”, tạo môi trường góc mở cho trẻ hoạt động.

- Truyện tranh, tranh vẽ, sưu tầm có nội dung về lời cám ơn ông bà, bố mẹ; lời xin lỗi trong 1 số hoàn cảnh..
- Nhắc nhở trẻ về lời chào có đủ câu, có chữ “ạ” cuối câu. 

- Trò chuyện và giáo dục trẻ khi nào cần nói lời xin lỗi và nói như thế nào
- Tuyên truyền các bậc phụ huynh về chủ đề, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu.
	- Trò chuyện với trẻ về Ngôi nhà trẻ đang ở.

- Lên kế hoạch phù hợp với khả năng của trẻ, thay đổi hình thức thu hút trẻ.

- Chuẩn bị tranh ảnh cung cấp kiến thức theo dự án “Ngôi nhà của bé”, tạo môi trường góc mở cho trẻ hoạt động.

- Khơi dậy kinh nghiệm vốn có của trẻ, tạo cho trẻ thích tìm tòi, khám phá, phát huy tính tích cực, kỹ năng thực hành. 

- Tuyên truyền các bậc phụ huynh về dự án, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.
	- Sưu tầm tranh ảnh về đồ dùng trong gia đình

- Chuẩn bị các loại giấy báo, giấy màu men, băng dính 2 mặt, bìa cứng, bìa màu … để trẻ làm đồ dùng trong gia đình 

- Làm các khối hộp bọc trắng để trẻ làm đồ dùng trong gia đình

- Làm mẫu các mô hình ti vi, tủ lạnh, máy giặt,…

- Chuẩn bị lọ sữa chua, bìa màu, kéo, băng dính 2 mặt cho trẻ làm mũ, nón, cốc,…

- Làm lô tô về bàn, ghế, nồi, xoong, ti vi,…

	Nhà trường
	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mua tranh, ảnh về chủ đề, đồ dùng đồ chơi cho trẻ.

- Tổ chức học tập chuyên môn.
	- Bổ sung nguyên vật liệu, đồ dùng học phẩm đầy đủ cho cô và trẻ.

- Tổ chức học tập chuyên môn.
	- Bổ sung thêm  tranh ảnh về đồ dùng gia đình

- Một số nguyên liệu: giấy vẽ, giấy màu, các loại keo dán, kéo…

	Phụ huynh
	- Đưa đón trẻ đúng giờ quy định.

- Kết hợp với giáo viên giáo dục trẻ có nề nếp khi đi học ở trường mầm non.
-Nhắc nhở trẻ chào hỏi cô giáo, người lớn luôn có chữ “ạ”
- Ủng hộ nguyên vật liệu: vải vụn, lịch cũ, lọ dầu, hộp bánh....
	- Đưa đón trẻ đúng giờ quy định.

- Ủng hộ nguyên vật liệu: vỏ hộp sữa, giấy một mặt...
	- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng nhà bé có những gì

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề gia đình

- Phối hợp cùng cô giáo trong việc rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt cho trẻ tại nhà

	Trẻ
	- Chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái, mạnh dạn tham gia các hoạt động.

- Luyện các kỹ năng âm nhạc và tạo hình.

- Làm đồ chơi, trang trí lớp theo chủ đề cùng các cô.

- Sưu tầm tranh ảnh về các thành viên trong GĐ cùng bố mẹ.
	- Chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái, mạnh dạn tham gia các hoạt động.

- Luyện các kỹ năng âm nhạc và tạo hình.
- Trẻ cùng bố mẹ và cô giáo sưu tầm giấy 1 mặt, vỏ hộp giấy

	- Có một số kiến thức nhất định về chủ đề gia đình, trẻ yêu quý ngôi nhà của mình

- Trẻ biết làm đồ dùng trong gia đình bằng các hộp giấy, hộp sữa chua

- Trẻ ôn tập 1 số bài  hát về gia đình 


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ, chơi
	- Hướng dẫn trẻ cất xếp đồ dùng cá nhân, chào hỏi lễ phép
- Tuyên truyền phòng bệnh mùa đông: Viêm phổi, sốt xuất huyết, …
- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình, công việc của từng người.

- Trò chuyện về ngôi nhà bé đang ở

- Trò chuyện về những  ngày đặc biệt, những kỷ niệm của gia đình: sinh nhật, chuyến đi du lịch..
- Trò chuyện về một số đồ vật gây nguy hiểm: Bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, các vật sắc nhọn không nên nghịch.
- Giới thiệu các góc chơi, đồ chơi.
- Nghe nhạc, nghe hát các bài hát: Tổ ấm gia đình, Ba ngọn nến lung linh, Cả nhà thương nhau
- Trang trí lớp cùng cô về chủ điểm gia đình.
- Chơi theo ý thích ở các góc chơi
	

	2
	Thể dục sáng
	*KĐ: Trẻ đi theo các kiểu đi: Đi th​​ường, đi mũi chân, đi gót chân, đi khóm lưng, chạy nhanh, chạy chậm, về đội hình 4 hàng dọc theo các chấm tròn.
*TĐ: Tập theo nhạc bài “Cả nhà thương nhau”, “ Bố là tất cả” tập với dây nơ, gậy hoặc vòng.
- Hô hấp: Hít vào thở ra

- Tay: Co và duỗi tay, vỗ hai tay vào nhau (phía trước, phía sau, lên đầu). 

- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau.

- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.

- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau.

*TCVĐ: Tìm về dúng nhà; thứ 5: nhảy Dân vũ rửa tay
*Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ, đi quanh sân tập 1,2 vòng.
	

	3
	Hoạt động học


	Nhánh 1
	Ngày 28/10/2024
PTNT

Bé tìm hiểu về người thân trong gia đình
	Ngày 29/10/2024
PTNN
Kể chuyện “Tích Chu”
	Ngày30/10/2024
PTTM
Vẽ người thân

trong gia đình
	Ngày 31/10/2024
PTTCKNXH
Dạy trẻ kĩ năng chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi
	Ngày 01/11/2024
PTTC

Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (2-3 lần)
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 04/11/2024
PTTM

Dạy hát: “Nhà của tôi”
 
	Ngày 05/11/2024
PTNT

5E: Khám phá nguyên liệu làm ngôi nhà
	Ngày 6/11/2024
PTNN+TCKNXH

Bài thơ “ Mẹ ốm”

	Ngày 7/11/2024
PTTM
EDP: Bé làm ngôi nhà
	Ngày 8/11/2024
PTTC

Bật xa 35 – 40cm
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 11/11/2024
PTNN+TCKNXH

Kể chuyện "Gấu con chia quà"
 
	Ngày 12/11/2024
PTTM

Nặn cái thìa
	Ngày13/11/2024
PTNT

Bé tìm hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình

	Ngày 14/11/2024
PTTM
VĐMH: “Mẹ đi vắng”
	Ngày 15/11/2024
PTTC

Tung bắt bóng với người đối diện
	

	4
	Chơi ngoài trời

	Nhánh 1

	-Trò chuyện một số đồ vật gây nguy hiểm: Bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, các vật sắc nhọn không nên nghịch.
-Trò chơi: Trốn tìm
-Chơi tự do
	-Quan sát vườn cổ tích

-TC : Lộn cầu vồng
-Chơi tự do
	-  Chơi đếm đến 3, nhận biết chữ số 3
- TC: Bật qua ô
-Chơi tự do
	-Trò chuyện về l loại xe,  Biển số xe của bố, mẹ. 
- TC: Đèn tín hiệu
-Chơi tự do
	-Trò chuyện về ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà,)
-Trò chơi: Đi xe đạp
-Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	- Nghe bài hát:"Ba ngọn nến lung linh"
- TC: Bật qua ô
-Chơi tự do
	-Trò chuyện về tình cảm yêu mến, quan tâm đến anh em, họ hàng
-TC: Cảm xúc của bé

-Chơi tự do 

	- Quan sát bầu trời

-Trò chơi: Trốn tìm
-Chơi tự do
	- Trò chuyện về ngôi nhà của bé 
- TC: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do
	-Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
-Trò chơi: Tay đẹp
-Chơi tự do

	

	
	
	Nhánh 3
	- Vẽ người thân trên sân
- TC: Cảm xúc của bé

-Chơi tự do
	- Quan sát thời tiết
- TC: Xí bô khoai
-Chơi tự do
	-Trò chuyện và thực hành kỹ năng tránh xa ổ cắm điện, vật sắc nhọn, vật gây bỏng,…
-Trò chơi: Tay đẹp
-Chơi tự do
	- Trò chuyện về tình cảm Yêu mến, quan tâm bố mẹ
- TC: Xi bô khoai

-Chơi tự do
	-Trò chuyện về ngày nghỉ cuối tuần
-Trò chơi: Đèn tín hiệu

-Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Vệ sinh cá nhân : Tiếp tục rèn trẻ kĩ năng rửa tay, rửa mặt, lấy xếp ghế, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Kể tên một số món ăn trong bữa ăn hàng ngày
- Một số cách bảo quản đồ uống
- HD trẻ cởi - mặc quần áo
- Giáo dục trẻ: Không kén chọn thức ăn như lươn, ốc ếch... Ăn hết suất, không bỏ thừa
	

	6


	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	- VĐMH bài "Mẹ đi vắng"
- Trang trí tạo môi trường chủ đề mới
	-Thực hành gọi người giúp đỡ khi bị lạc, nói tên và số điện thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
	-Nghe hát bài: Gánh gánh, gồng gồng
-TC: Ghép đôi

	 -Tham gia lễ hội Sắc màu do nhà trường tổ chức 


	-Trẻ chơi trò chơi: Chi chi chành chành
-Phát bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2
	-Tô vẽ tranh, ảnh, làm đồ chơi theo chủ đề
	-Thực hành sử dụng các từ chỉ tên: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị,em
-TC: tai, mắt, mũi, miệng 
	-Trò chuyện về Ngôi nhà của bé
- Chơi theo ý thích
	-Xem phim Biển báo giành cho người đi bộ
- Chơi theo ý thích
	-Thực hành: Tập gấp quần áo
-Nêu gương cuối tuần

-Phát bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3
	-Hướng dẫn trẻ: Biết số nhà, số điện thoại của người thân
	- HD Một số cách bảo quản trứng 


	Tập đóng kịch: Tích Chu
	-Trò chơi "Hành vi đúng sai, thi xem ai ngoan…"
-Chơi theo ý thích
	- Thực hành lắng nghe ý kiến của người khác, lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp với ông bà
-Nêu gương cuối tuần

-Phát bé ngoan
	


V. KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC CHI TIẾT

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Nội dung 

hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Nấu được món ăn ngon cho gia đình

- Biết thao tác, giao tiếp giữa các vai

- Biết cách chế biến đơn giản của 1 số món ăn
	- Bếp ăn nhà bé: trẻ đóng vai là bố, mẹ

- Trẻ thao tác pha nước quất
- Bé vui vào bếp: thao tác thuần thục cách chế biến món ăn

- Ghép bảng món ngon mỗi ngày

- Chơi phân loại thực phẩm
	- Các loại thực phẩm
- Quất, đường, nước

- Bảng chơi
	x

x
	x

x
	x

x


	

	
	
	Bác sĩ
	- Trẻ biết khám bệnh cho bệnh nhân, kê đơn thuốc

- Trẻ biết bốc thuốc theo sổ y bạ và căn dặn bệnh nhân cách uống

- Trẻ biết cắt dán vỉ thuốc
	- Phòng khám đa khoa

+ Cân, đo chiều cao và đo thị lực cho bệnh nhân

+ Viết sổ y bạ

+ Bốc thuốc

+ Gắn lịch trực

+ Cắt dán vỉ thuốc
	- Cân, cột đo chiều cao

- Bảng thị lực, bảng lịch trực

- Đồ dùng khám bệnh

- Sổ y bạ

- Hộp thuốc, vỉ thuốc

- Trang phục bác sĩ

- Vỉ thuốc trắng, mút xốp, kéo, băng keo.
	x
	x
	x
	

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết chào mời khách, trao hàng cho khách và biết tính tiền
	- Cửa hàng bán thực phẩm 
- Siêu thị bé yêu
- Cửa hàng bán đồ dùng gia đình
	- Thực phẩm, ba lô, ngôi nhà, tủ, tivi, điện thoại…
	x
	x
	x
	

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau một cách phong phú để xây ngôi nhà của bé

- Trẻ biết phối hợp, hợp tác, phân công công việc trong nhóm chơi.

- Trẻ biết giới thiệu công trình của bé
	- Bé xây ngôi nhà bé

+ Trẻ vào góc lấy đồ dùng, đồ chơi ra chơi

+ Trẻ xếp hàng rào, cỏ. gạch, cổng, xếp đường đi, nhà, trồng rau tạo thành ngôi nhà của bé

+ Trẻ phối hợp cùng bạn làm thành công trình của mình

+ Trẻ phối hợp cùng nhau giới thiệu công trình xây dựng của mình
	- Gạch

- Cổng

- Thảm cỏ, cây hoa, rau…

- Lắp ghép

- Ngôi nhà

- Thảm hoa
	x
	x
	x
	

	3
	Góc nghệ thuật


	Âm nhạc
	- Trẻ biết hát đúng lời và biết biểu diễn tự nhiên các bài hát về gia đình
	- Hát các bài hát về chủ đề gia đình, kết hợp dụng cụ âm nhạc

- Chơi trò chơi âm nhạc

- Chơi ghép nốt nhạc
	- Xắc xô, phách tre, trống, mũ múa…
- Bảng trò chơi âm nhạc, ghép nốt nhạc
	x
	
	x
	

	
	
	Tạo hình
	- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng đã học: tô, vẽ, xé, dán… để tạo nên bức tranh về người thân và ngôi nhà của bé

- Trẻ biết cầm kéo đúng kĩ năng để cắt dán ngôi nhà và đồ dùng gia đình

- Trẻ biết dán chồng các khối hộp lên nhau và cắt dán thêm mái, cửa để làm nhà.

- Trẻ biết trang trí lên hộp trắng để tạo thành đồ dùng trong gia đình
	- Vẽ theo tranh mẫu của cô

- Cắt dán đồ dùng gia đình

- Trang trí đồ dùng gia đình bằng các nguyên vật liệu

- Vẽ màu nước

- Làm nhà

- Làm ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, cái bàn
	- Giáy vẽ, giấy màu, giấy vẽ, bút màu, bút sáp…

- Tranh vẽ mẫu

- Hộp trắng, giấy bìa màu, băng dính 2 mặt

- Mô hình ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, cái bàn
	x

x
	x

x
	x
x

x


	

	4
	Góc học tập
	- Trẻ biết đếm các đối tượng, đồ dùng, quần áo và nói kết quả

- Trẻ biết xếp tương ứng theo yêu cầu của cô

- Trẻ biết phân loại đồ dùng trong gia đình: đồ dùng phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách.

- Trẻ biết nối đúng số lượng tương ứng

- Trẻ biết xếp theo quy tắc, tách gộp

- Trẻ biết ghép từ theo tranh 

- Trẻ biết nối đúng chữ cái

- Trẻ biết phân loại hành vi đúng sai

- Trẻ chơi với các bàn cờ
	- Bé ghép theo mẫu

- Tìm đường về nhà,

- Cờ tam giác

- Bé tập đếm

- Nối đúng số lượng

- Xếp theo quy tắc

- Phân loại đồ dùng 

- Cờ cua cắp

- Bé chơi tách gộp

- Phân lọai hành vi

- Bé chơi bảng tiếng anh

- Chơi phần mềm trò chơi: Kids mark, ngôi nhà toán học...

	- Lô tô tủ lạnh, ti vi, quạt, điều hòa, nồi, thìa, đèn ngủ, tủ…

- Thẻ sô
- Các bảng chơi

- Bảng nối, bút dạ, khăn lau

- Các tranh chữ

- Lô tô đúng, sai

- Các bàn cờ
	x

x

x


	x

x

x

x

x

	x
x

x

x


	

	5
	Góc sách - truyện
	- Trẻ biết xem sách, giở sách đúng cách

- Trẻ biết kể chuyện theo tranh

- Trẻ biết kể chuyện với khung sa bàn

- Trẻ biết kể chuyện sáng tạo với rối

- Trẻ biết cắt dán album
	- Xem sách truyện

- Kể chuyện sáng tạo với rối ngón tay, rối que các đồ dủng gia đình
- Kể chuyện với sa bàn

- Kể chuyện sáng tạo với rối ngón tay, rối bàn tay

- Kể chuyện theo tranh.

- Làm chối chai 

- Cắt dán album các kiểu nhà, 

- Cắt dán album đồ dùng trong gia đình
	- Tranh, ảnh, truyện gia đình,

- Keo, kéo, họa báo

- Album rỗng

- Các loại rối
	x

x

x

	x
x
x
	x
x
x
	

	6
	Góc thiên nhiên
	- Trẻ biết cách tưới cây, tỉa lá vàng, lau lá
- Trẻ biết làm theo sự hướng dẫn của cô

- GD trẻ chơi không la hét, không bỏ hột hạt và mũi, miệng…
- Trẻ chơi chìm nổi
	- Tưới nước cho cây, loại bỏ lá úa, nhổ cỏ 

- Quan sát sự lớn lên của cây
- Chơi chìm nổi
	- Chậu cây
- Bảng sự lớn lên của cây
- Bảng chìm nổi
	x
	x
	x


	

	7
	Góc vận động
	- Trẻ biết chơi với các dụng cụ thể chất

- Trẻ biết đá cầu, ném thảy vòng cước, bolinh,..

- Trẻ biết chơi các trò chơi vận động tinh: đóng cúc áo, xỏ dây giày, trang trí váy, bện tóc…

- Trẻ biết chơi với các trò chơi trên hiên cửa
	- Chơi với các dụng cụ thể chất

- Chơi các trò chơi vận động tinh: đóng cúc áo, xỏ dây giày, trang trí váy, bện tóc…


	- Vòng, gậy, túi cát, cổng chui

- Đồ dùng  xâu – luồn
	
	x
	x
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